
IEEP Student Classlist

CYCLE 16 TERM 2

LECTURER: MR. MICHAEL ROOM: 11G1

DAY: MON - FRI

CLASS: UPPER INTERMEDIATE  DATE:

TEXTBOOK: Complete IELTS Bands 4-5

SUPPLEMENTAL: Writing for IELTS 4.5- 6.0

TIME:

# Stu. ID Satus Note

1 1659003 PHẠM VƯƠNG THIỆN ANH

2 1658002 LÊ NGUYỄN QUỲNH ANH

3 1659007 VÕ QUANG DUY

4 1658007 NGUYỄN QUANG KHẢI A.P.

5 1658016 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG A.P.

6 1659031 TÔN THẤT HOÀNG TRÍ

7 1658024 NGUYỄN THỊ TÚ TRINH A.P.

8 1659033 NGUYỄN QUỐC TÚ

9 1658022 HỒ TRẦN KHUÊ TÚ

10 1659018 TRẦN DUY KHẢI A.P.

11 1358056 NGUYỄN THỊ LAN THANH A.P.

12 1358067 TRẦN NHẬT TRÂN A.P.

13 1559005 LÊ QUỐC ANH A.P.

14 1559038 DƯƠNG GIA THUẤN A.P.

15 1659008 NGUYỄN ANH ĐỨC A.P.

16 1659010 LÊ TRUNG HẢI A.P.

17 1659030 TRẦN ĐỨC TOÀN A.P.

18 1259002 NGUYỄN TRUYỆN TRƯỜNG AN A.P.

19 1558020 NGUYỄN HỮU THANH NHẬT

From 8h30 - 11h40 (morning)

Full name

10.04.2017



IEEP Student Classlist

CYCLE 16 TERM 2

LECTURER: MR. AARON ROOM: 11A

DAY: MON - FRI

CLASS: EAP  DATE: 10.04.2017

TEXTBOOK: Complete IELTS Bands 4-5

SUPPLEMENTAL: Writing for IELTS 4.5- 6.0

TIME:

# Stu. ID Satus Note

1 1659005 PHẠM CÔNG DANH

2 1658003 NGUYỄN QUỐC DŨNG

3 1659004 MAI THANH BÌNH

4 1659016 LÂM THÁI GIA HUY

5 1658011 TRẦN LÂM THÙY LINH

6 1658015 VÕ NGỌC MỸ NGÂN

7 1659027 PHẠM XUÂN SƠN

8 1658018 NGUYỄN THÁI SƠN

9 1659014 NGUYỄN HƯNG

10 1659024 NGUYỄN HOÀNG NAM

11 1558037 TRƯƠNG TRẦN TÍN A.P.

12 1458009 HOÀNG THẾ DUY

13 1558020 NGUYỄN HỮU THANH NHẬT A.P.

14 1659020 NGUYỄN ĐĂNG GIA LỘC A.P.

15 1659025 NGUYỄN HỮU NGHĨA A.P.

16 1659002 TRẦN BẢO ANH A.P.

17 1459006 DOÃN LÊ THANH BẢO A.P.

18 1558016 THI TÚ MI A.P.

19 1458015 NGUYỄN QUAN HUY A.P.

From 8h30 - 11h40 (morning)

Full name



IEEP Student Classlist

CYCLE 16 TERM 2

LECTURER: DR. STEPHEN ROOM: 33

DAY: MON - FRI

CLASS: IELTS 1  DATE:

TEXTBOOK: Ready for IELTS

SUPPLEMENTAL: Writing for IELTS 4.5- 6.0

TIME:

# Stu. ID Satus Note

1 1659013 TRẦN LÊ HƯNG

2 1659019 NGUYỄN TÙNG LÂM

3 1659023 NGUYỄN HOÀNG NAM

4 1658017 NGUYỄN PHÚC MINH QUÂN A.P.

5 1658023 TẠ MINH TUẤN

6 1558043 VÕ NGUYỄN THÚY VY A.P.

7 1558033 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ A.P.

8 1558018 VŨ BẢO NGỌC A.P.

9 1558024 HUỲNH CÔNG PHÚC

10 1458050 NGUYỄN ĐỖ KIM VÂN A.P.

From 8h30 - 11h40 (morning)

Full name

10.04.2017



IEEP Student Classlist

CYCLE 16 TERM 2

LECTURER: MS. LAURA ROOM: 35A

DAY: MON - FRI

CLASS: IELTS 2  DATE: 10.04.2017

TEXTBOOK: Ready for IELTS

SUPPLEMENTAL: Writing for IELTS 4.5- 6.0

TIME:

# Stu. ID Satus Note

1 1559010 HOÀNG MINH DŨNG

2 1658012 LÊ HỒ MINH MẪN

3 1558019 CAO BỘI NGỌC

4 1559034 NHAN KIM THẮNG A.P.

5 1558032 TRẦN THẢO ANH THƯ A.P.

6 1658021 NGUYỄN TRỊNH KIÊN TRƯỜNG

7 1558011 DƯƠNG ĐĂNG KHOA A.P.

8 1558013 NGUYỄN GIA KỲ A.P.

9 1559026 PHẠM SỸ LÂM A.P.

10
1459019 NGUYỄN NGUYÊN HOÀNG

From 8h30 - 11h40 (morning)

Full name



IEEP Student Classlist

CYCLE 16 TERM 2

LECTURER: MR. JOSHUA ROOM: 35B

DAY: MON - FRI

CLASS: ITP (IELTS Test Preparation)  DATE: 10.04.2017

TEXTBOOK:

SUPPLEMENTAL:

TIME:

# Stu. ID Satus Note

1 1558001 TRẦN BÌNH NGUYÊN BÁCH

2 1559006 TRẦN DUY BẢO

3 1559008 LƯU DIỆU CƠ

4 1558004 VÕ TRƯỜNG DƯƠNG

5 1559014 NGÔ VINH HIỂN

6 1559019 LÊ VĨNH KHANG

7 1558030 MẠC THIÊN TÂN

8 1558045 ĐÀO NGỌC NHƯ Ý

9 1559003 TRẦN HOÀNG THIÊN ÂN

10 1559029 LÂM THÁI THÀNH LONG

11 1559037 NGUYỄN ĐÌNH THÔNG

12 1359007 PHẠM HỮU ĐỨC

13 1259009 TRẦN TRỌNG HIẾU

14 1259018 DƯƠNG HOÀNG TUẤN KIỆT

15 1359023 MAI THANH NGHỊ

16 1558015 NGUYỄN BẢO LONG

From 8h30 - 11h40 (morning)

Full name



IEEP Student Classlist

CYCLE 16 TERM 2

LECTURER: MR. DAVID ROOM: 33

DAY: MON - FRI

CLASS: ITP A (IELTS Test Preparation)  DATE:10.04.2017

TEXTBOOK:

SUPPLEMENTAL:

TIME:

# Stu. ID Satus Note

1 1458005 VÕ THỊ HỒNG CẨM

2 1459014 HUỲNH KIẾN ĐẠT

3 1459039 LÊ NGỌC QUỲNH NHƯ

4 1459045 NGUYỄN ANH QUÂN

5 1458038 HỒ KHÁNH ANH THƯ

6 1458040 KHIẾU ĐỖ BẢO TOÀN

7 1458051 NGUYỄN HẢI VI

8 1458055 ĐĂNG VIỆT VƯƠNG

9 1358041 PHẠM NGỌC TUYẾT NHI A.P.

10 1358045 PHAN THÁI PHONG A.P.

11 1358079 NGUYỄN PHAN HOÀI XUYÊN A.P.

12 1358058 TRẦN QUANG THANH THẢO A.P.

13 1358064 PHẠM NGUYỄN THUY THUYÊN A.P.

14 1459055 LÊ ANH TUẤN A.P.

15 1358082 ĐOÀN THIỆN VƯƠNG A.P.

From 1.15 - 4.15 (Afternoon)

Full name



IEEP Student Classlist

CYCLE 16 TERM 2

LECTURER: MR. JOSH ROOM: 31

DAY: MON - FRI

CLASS: ITP Evening (IELTS Test Preparation)  DATE: 10.04.2017

TEXTBOOK:

SUPPLEMENTAL:

TIME:

# Stu. ID Satus Note

1 1358018 NGUYỄN HOÀNG DUY

2 1358035 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGỌC A.P.

3 1358043 VƯƠNG BẢO NHƯ A.P.

4 1259006 KIỀU MINH CẢNH A.P.

5 1158126 BÙI THẾ TÂN A.P.

6 1459038 LÊ NHIỆM

7 1458053 NGUYỄN ĐỨC VŨ

8 1158005 LÊ TẤN ANH

9
NGUYỄN MẠNH TƯỜNG

Full name


